
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Phú Thọ (NR Nguyễn Thạc Lam), Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

30/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH PHONG

2300941650

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

5. Sản xuất sợi 1311

6. Sản xuất vải dệt thoi 1312

7. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

8. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

9. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

10. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

11. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

12. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1329

13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

14. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

15. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

16. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

20. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
BÁCH PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 096 551 8688
Email: nguyenthacnam2013@gmail.co

m

Fax:
Website:
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8.600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THẠC LAM

Thôn Phú Thọ, Xã 
Xuân Lai, Huyện Gia 
Bình, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

7.740.000.000 90,000 125405582

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

23. Xây dựng nhà các loại 4100

24. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210(Chính)

25. Xây dựng công trình công ích 4220

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

27. Phá dỡ 4311

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

31. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

32. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

33. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

34. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

37. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

38. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

39. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

40. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

41. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2NGUYỄN 
THẠC 
PHONG

Khu Long Vỹ, 
Phường Đình Bảng, 
Thị xã Từ Sơn, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

860.000.000 10,000 125015843

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125015843
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Long Vỹ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Long Vỹ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THẠC PHONG Nam

22/11/1982 Kinh Việt Nam

30/09/2009 Công an tỉnh Bắc Ninh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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